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THÔNG TƢ 
QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ 
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế 
tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư này quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự 
chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi là Nghị định số 54/2016/NĐ-CP) và Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị 
sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Thông tư này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập do các cơ quan có 
thẩm quyền thành lập quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 12 Luật khoa học và công 
nghệ số 29/2013/QH13. 

b) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan. 

c) Các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập có thể vận dụng cơ chế tự chủ tài chính 
theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 2. Phân loại mức độ tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là tổ 
chức đáp ứng một trong những điều kiện sau: 

a) Tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và tự bảo 
đảm chi đầu tư từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn vay và các nguồn hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật; 

b) Tổ chức chỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ không thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước; 

c) Tổ chức cung cấp các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo giá, phí đã tính đầy đủ chi phí (bao gồm cả chi phí 
khấu hao tài sản cố định) theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là tổ chức có nguồn 
thu hoạt động sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; hoặc là tổ chức chỉ thực hiện cung ứng 
các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ theo giá, phí tính đủ chi phí thường xuyên (chưa bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố 
định) theo quy định của cấp có thẩm quyền. 



3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là tổ chức 
có nguồn thu hoạt động sự nghiệp bảo đảm một phần chi thường xuyên, phần còn lại được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ. 

4. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là tổ chức 
không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp, được ngân sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. 

Điều 3. Phƣơng thức xác định thu, chi và mức độ tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập 

1. Nguồn thu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: 

a) Nguồn thu phí được để lại theo quy định của Luật phí và lệ phí; 

b) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước nếu được cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao 
trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

c) Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ theo giá quy định của cấp có thẩm quyền; 

d) Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà 
nước, hợp tác, liên doanh, liên kết về khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

đ) Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức 
năng (nếu có); 

e) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên nếu được 
cơ quan có thẩm quyền giao, bao gồm: Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương 
trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm 
trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao; 

g) Thu hợp pháp khác (nếu có). 

2. Nội dung chi thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: 

a) Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, hạng chức danh 
nghề nghiệp, chức vụ, vị trí việc làm và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định; chi tiền công theo hợp 
đồng vụ việc (nếu có). 

b) Chi hoạt động chuyên môn; 

c) Chi quản lý; 

d) Trích khấu hao tài sản cố định (áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại 
Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư này); 

đ) Chi thường xuyên khác (nếu có). 

3. Phương thức xác định mức độ tự chủ tài chính: 

a) Cách xác định mức độ tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên: 

Mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên (%) = (Tổng các nguồn thu sự nghiệp/Tổng số chi 
thường xuyên)*100%. 

Trong đó: 

- Tổng các nguồn thu sự nghiệp là các khoản thu theo quy định tại Điểm a, b, c, g Khoản 1 Điều 
này và nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước hoặc nộp cấp 
trên theo quy định) từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, 
hợp tác, liên doanh, liên kết về khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh quy định tại Điểm 
d Khoản 1 Điều này; 

- Tổng số chi thường xuyên là các nội dung chi theo quy định tại Điểm a, b, c, đ Khoản 2 Điều 
này. 

- Tổng các nguồn thu sự nghiệp và tổng số chi thường xuyên được tính theo dự toán thu, chi của 
năm đầu thời kỳ ổn định. 

b) Căn cứ vào mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, phương thức xác định mức độ tự chủ 
tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ được xác định như sau: 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Là tổ 
chức đảm bảo các điều kiện sau: 



+ Có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo công thức quy định tại Điểm a 
Khoản 3 Điều này, lớn hơn 100%; 

+ Có tổng số thu phí được để lại để chi không thường xuyên theo quy định và mức dự kiến trích 
quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong năm bằng hoặc lớn hơn mức trích khấu hao và hao mòn tài sản 
trang thiết bị của tổ chức đó tại năm đầu thời kỳ ổn định; hoặc có tổng số dư kinh phí của quỹ phát triển 
hoạt động sự nghiệp của năm trước liền kề (thời điểm xây dựng phương án tự chủ), số thu phí được để 
lại để chi không thường xuyên theo quy định và mức dự kiến trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
trong năm lớn hơn mức trích khấu hao và hao mòn tài sản trang thiết bị của tổ chức đó tại năm đầu thời 
kỳ ổn định. 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Là tổ chức có mức tự 
bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, bằng 
hoặc lớn hơn 100%. 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Là tổ chức 
có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 
này, từ trên 10% đến dưới 100%. 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Là tổ chức 
có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 
này, từ 10% trở xuống hoặc tổ chức không có nguồn thu. 

Điều 4. Tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi 
thƣờng xuyên và chi đầu tƣ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thƣờng 
xuyên 

1. Sử dụng nguồn tài chính: 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được chủ động sử dụng các nguồn tài 
chính để chi các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. 
Trong đó: 

a) Về chi tiền lương: 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và 
các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được chủ động 
quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm tiền 
lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung. 

b) Về trích khấu hao tài sản cố định: 

Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước 
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn vay d ng để trả nợ; 
trường hợp đã trả đủ tiền vay, số còn lại bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

2. Phân phối kết quả tài chính trong năm: 

a) Trích lập các Quỹ: 

Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách 
nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Trong đó, đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 03 tháng tiền 
lương, tiền công thực hiện trong năm (Tiền lương, tiền công thực hiện trong năm được xác định gồm tiền 
lương theo ngạch bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước 
quy định; tiền lương tăng thêm của người lao động do nâng bậc theo niên hạn hoặc nâng bậc trước thời 
hạn (nếu có); tiền công trả theo hợp đồng vụ việc). 

b) Về thực hiện chi thu nhập tăng thêm: 

Căn cứ kế hoạch thu, chi cả năm và kết quả hoạt động tài chính của quý trước (trong trường hợp 
vào quý đầu tiên của năm kế hoạch, đơn vị căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính của quý IV năm trước 
liền kề), nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức khoa 



học và công nghệ công lập tự xác định chênh lệch thu chi (thặng dư, thâm hụt) của các hoạt động trong 
đơn vị, thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch thu lớn hơn 
chi đơn vị xác định theo quý) để chi thu nhập tăng thêm hàng tháng. 

Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự xác định 
số chênh lệch thu lớn hơn chi của năm trước, tiếp tục thực hiện trích lập các Quỹ theo quy định và xác 
định số kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm của năm trước từ Quỹ bổ sung thu nhập theo quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị để thanh toán thu nhập tăng thêm cho người lao động đảm bảo không vượt quá mức 
theo chế độ quy định. 

Căn cứ quyết toán của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi thực tế cao hơn số đơn vị tự xác định, tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập được tiếp tục trích lập các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm theo chế độ quy 
định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi thực tế thấp hơn 
số đơn vị tự xác định, số kinh phí đơn vị đã tạm trích lập Quỹ bổ sung thu nhập và thanh toán thu nhập 
tăng thêm lớn hơn số kinh phí được trích lập và sử dụng (theo chế độ quy định), thì số kinh phí đã chi 
vượt được trừ vào số dư của Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của đơn vị; nếu vẫn còn thiếu thì trừ vào 
số chênh lệch thu chi dành để trích lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của 
năm sau; trường hợp năm sau không có chênh lệch thu lớn hơn chi thì trừ vào Quỹ tiền lương của đơn 
vị. 

Điều 5. Tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một 
phần chi thƣờng xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nƣớc bảo đảm chi 
thƣờng xuyên 

1. Sử dụng nguồn tài chính: 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được chủ động sử dụng các 
nguồn tài chính để chi các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP. 

2. Phân phối kết quả tài chính trong năm: 

a) Trích lập các Quỹ: 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các 
Quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi tiêu nội bộ của 
đơn vị. 

Trong đó, tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
làm căn cứ để trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi được xác định gồm tiền lương theo ngạch bậc, 
hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định; tiền lương 
tăng thêm của người lao động do nâng bậc theo niên hạn hoặc nâng bậc trước thời hạn (nếu có); tiền 
công trả theo hợp đồng vụ việc. 

b) Về thực hiện chi thu nhập tăng thêm: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 
Thông tư này. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thƣờng xuyên theo chức năng 

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương của những người trực tiếp và gián 
tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương (căn cứ theo số 
lượng người tham gia thực hiện trong mỗi nhiệm vụ; thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ). Tổng số 
người tham gia các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ không 
vượt quá số lượng người làm việc theo vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ thực hiện nhiệm vụ; các khoản chi hoạt động 
bộ máy của tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thực hiện nhiệm vụ (ví dụ như: chi mua nguyên 
liệu, vật liệu; chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng; chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo 
trì định kỳ, kiểm định trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; chi hội nghị hội thảo chuyên môn, công 
tác phí,...): Thực hiện theo định mức kinh tế, kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực ban hành và 
các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước. 

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối 
với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo nguyên tắc: 



a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng căn 
cứ vào quỹ tiền lương, phụ cấp theo quy định; số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và định mức chi hành chính của đơn vị c ng quy mô biên chế theo quy định của cấp có thẩm 
quyền sau khi trừ đi nguồn thu hoạt động sự nghiệp của tổ chức đó (nguồn thu hoạt động sự nghiệp 
được xác định bằng số thu phí được để lại theo quy định, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ (nếu có) 
sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và nộp cấp trên theo quy định, các khoản thu 
hợp pháp khác). 

b) Đối với các địa phương có ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách cho 
lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn, việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện 
nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thực hiện 
theo quy định của địa phương. 

3. Căn cứ vào tình hình và khả năng cân đối nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được giao; căn 
cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung, quy trình thẩm định và thẩm quyền phê 
duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, hằng năm cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập xem xét, xác định việc giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo 
chức năng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc theo nguyên 
tắc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

4. Trong trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được cơ quan chủ 
quản giao thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 
theo nội dung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự 
đảm bảo kinh phí đối với các khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương theo quy 
định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 

Tiêu chí, điều kiện và loại hình nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được xem xét trong các 
trường hợp cụ thể, cần thiết để cơ quan chủ quản quyết định giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức 
năng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5. Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo 
quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Trường hợp nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được cơ quan có thẩm quyền giao thực 
hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối c ng, việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí áp 
dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và hướng dẫn tại Thông tư 
này, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 
chính (theo phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này); trình cơ quan chủ quản xem xét, thẩm tra và tổng hợp 
để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính (đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc các 
Bộ, cơ quan trung ương) hoặc cơ quan tài chính c ng cấp (đối với các tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương) theo mẫu tại phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. 

Cơ quan tài chính có trách nhiệm xem xét, có ý kiến bằng văn bản về phương án phân loại đơn 
vị tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản có trách nhiệm trình Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối 
với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để phê duyệt 
phương án tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý. 

Các cơ quan, tổ chức khác căn cứ quy định tại Thông tư này tổ chức thẩm định và phê duyệt 
phương án tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý, sau khi có 
ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính c ng cấp. 

2. Năm cuối của thời kỳ ổn định, tổ chức khoa học và công nghệ công lập báo cáo tổng kết đánh 
giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ trong 3 năm. Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ trước, 
nhiệm vụ của năm kế hoạch và thời kỳ tiếp theo, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng 



phương án tự chủ của thời kỳ ổn định tiếp theo, gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét c ng với thời gian 
lập dự toán ngân sách nhà nước của năm kế hoạch. 

Trình tự giao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong các thời kỳ tiếp 
theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 8. Chế độ báo cáo hàng năm 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện chế độ tự chủ tài chính định kỳ hàng năm 
phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện chế độ tự chủ trước ngày 28 tháng 02 năm 
sau (theo phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này). 

2. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý, gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 
3 của năm sau (theo phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này). 

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị 
tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 
tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức đánh giá, thống kê 
nguồn thu sự nghiệp của đơn vị trong 3 năm trước liền kề để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt 
phương án tiếp tục tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và 
hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Trong trường hợp đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có biến động về nguồn thu 
làm thay đổi mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động, tổ chức khoa học và công nghệ công lập (gồm cả tổ 
chức khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 1 Điều này) xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về tài chính theo quy định tại Điều 7 Thông tư này để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

3. Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Nhà 
nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai của tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. 

Điều 1 . Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2017. 

2. Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập hết hiệu 
lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực 
hiện theo văn bản mới ban hành. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh 
về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./. 
  
Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 

KT. BỘ TRƢỞNG 
THỨ TRƢỞNG 

 
 
 
 

Trần Xuân Hà 



- Lưu: VT, HCSN. 
  
 

PHỤ LỤC SỐ  1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

 
PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ CÔNG LẬP 
 

A. Các căn cứ pháp lý về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ 
(KH&CN) công lập. 
B. Khái quát chung về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và tình hình triển khai nhiệm vụ. 
C. Xác định phương án tự chủ tài chính: 
I. Liệt kê các danh mục dịch vụ sự nghiệp công do tổ chức KH&CN công lập thực hiện để làm căn cứ 
phân loại mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư 
số 90/2017/TT-BTC. 
II. Trong trường hợp tổ chức KH&CN công lập thực hiện đồng thời nhiều dịch vụ sự nghiệp công khác 
nhau (trong danh mục và không thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước), 
tổ chức KH&CN công lập báo cáo các nội dung sau: 
1. Về nguồn thu: 
Trong đó nêu chi tiết các khoản thu sự nghiệp: Thu phí được để lại theo quy định; Thu từ NSNN nếu 
được cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn, hoặc giao trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; Thu từ 
hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; thu hợp pháp khác (như lãi tiền gửi, bán 
thanh lý tài sản,...) và chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết. 
2. Về chi thường xuyên: 
Trong đó chi tiết các nội dung chi theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 90/2017/TT-BTC. 
3. Về phân phối kết quả tài chính của các năm trước liền kề và dự kiến năm đầu thời kỳ ổn định. 
4. Xác định mức độ tự chủ tài ch             ính: 
Căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp, chi thường xuyên của năm đầu thời kỳ ổn định, tổ chức KH&CN công 
lập xác định mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 
90/2017/TT-BTC. 
5. Đối với tổ chức KH&CN công lập có mức tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên bằng hoặc lớn 
hơn 100%: Báo cáo thêm về tổng giá trị tài sản là trang thiết bị, mức trích khấu hao và giá trị hao mòn tài 
sản cố định (trang thiết bị) theo quy định. 

(Biểu số liệu kèm theo) 
  
  THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
  
Tên tổ chức KHCN Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số  1 
  

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 
Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung 

Tình hình tài chính trong 3 năm trƣớc liền 
kề 

Dự kiến 
trong năm 
đầu giai 
đoạn tiếp 

theo 

  

Thực hiện 
năm ... 

Thực hiện 
năm... 

Năm....    

Dự toán 
Ƣớc thực 

hiện 
   

A Thu, chi thƣờng xuyên             

I Nguồn thu             

1 Số thu phí được để lại             

  
Trong đó: Số thu phí được để lại để chi 
không thường xuyên theo quy định 

            

2 Thu từ các nhiệm vụ KHCN             

3 ….             

II Chi thường xuyên             

1 Chi tiền lương, tiền công             

2 Chi hoạt động chuyên môn             

3 Chi quản lý             



4 
Chi thường xuyên khác (thuyết minh nội 
dung, nếu có) 

            

III Tỷ lệ đảm bảo chi thường xuyên (%)             

IV Phân phối kết quả tài chính trong năm             

1 
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, trong 
đó: 

            

  
Từ chênh lệch thu chi thường xuyên trong 
năm 

            

  
Từ trích khấu hao tài sản cố định theo quy 
định 

            

2 Quỹ ....             

B 
Tổng giá trị tài sản, mức trích khấu hao 
và giá trị hao mòn tài sản cố định (trang 
thiết bị) theo quy định 

            

1 Tổng giá trị tài sản, trong đó:             

  Nguyên giá             

  Giá trị còn lại             

2 
Mức trích khấu hao và giá trị hao mòn tài 
sản cố định, trong đó: 

            

  Mức trích khấu hao             

  Giá trị hao mòn             

(Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Nhà nước: Trường hợp tại thời điểm lập 
báo cáo, tổ chức khoa học và công nghệ chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ thì 
không phải báo cáo kinh phí) 
  

Ngƣời lập biểu 
(Ký tên) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

  
PHỤ LỤC SỐ  2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 
BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN PHÂN LOẠI TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 
GIAI ĐOẠN…………. 

I. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện tự chủ tài chính của giai đoạn trƣớc: 
1. Về số lượng tổ chức KH&CN được giao tự chủ: …………….. đơn vị (thống kê theo số liệu thực tế tại 
thời điểm báo cáo), trong đó: 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: .... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: .... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: …… đơn vị 
- Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: …… đơn vị 
2. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 
3. Về kết quả thực hiện tự chủ tài chính: 
3.1. Về nguồn tài chính của các tổ chức KH&CN công lập: 
a) Nguồn thu (chi tiết theo từng nội dung thu): 
- Thực hiện năm đầu của giai đoạn giao tự chủ là: ……. triệu đồng. 
- Thực hiện năm thứ hai của giai đoạn giao tự chủ là: ……. triệu đồng. 
- Ước thực hiện năm cuối của giai đoạn giao tự chủ là: …… triệu đồng (trong đó: Dự toán giao: ….. triệu 
đồng). 
b) Chi hoạt động thường xuyên (chi tiết theo các nội dung chi): 
- Thực hiện năm đầu của giai đoạn giao tự chủ là: ……. triệu đồng. 
- Thực hiện năm thứ hai của giai đoạn giao tự chủ là: …….. triệu đồng. 
- Ước thực hiện năm cuối của giai đoạn giao tự chủ là: … triệu đồng (trong đó: Dự toán giao: ……. triệu 
đồng). 
c) Về tình hình thực hiện trích lập các Quỹ theo quy định. 
3.2. Về tình hình chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 1 lần: ....đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 1 - 2 lần: .... đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2 - 3 lần: .... đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần: .... đơn vị 
II. Đề xuất phƣơng án phân loại tự chủ tài chính của giai đoạn tiếp theo: 
1. Dự toán thu (chi tiết các khoản thu sự nghiệp). 



2. Về dự toán chi thường xuyên (chi tiết nội dung chi theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 
90/2017/TT-BTC). 
3. Đề xuất phương án phân loại tổ chức KH&CN công lập: 
Tổng số đơn vị giao tự chủ tài chính của giai đoạn tiếp theo: ……. đơn vị, trong đó: 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: .... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: .... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: …… đơn vị 
- Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: …… đơn vị 

(Biểu tổng hợp số liệu kèm theo). 
  

Bộ, địa phƣơng.... Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 02 
  
BIỂU TỔNG HỢP VỀ PHƢƠNG ÁN PHÂN LOẠI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 

GIAI ĐOẠN …… 
(Áp dụng đối với các đơn vị chủ quản tổng hợp, gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính) 

Đơn vị: Triệu đồng 

T
T 

Tên 
đơn 
vị 

Tình hình tài chính của năm trƣớc liền kề (*) 

Nguồn thu Chi thƣờng xuyên 

Tỷ lệ 
đảm 
bảo 
chi 
thƣờ

ng 
xuyê
n (%) 

Trích lập Quỹ 
phát triển 

hoạt động sự 
nghiệp 

Tổng giá 
trị tài sản 

Mức 
trích 
khấu 

hao và 
giá trị 
hao 
mòn 

Tổn
g 

cộn
g 

Thu 
phí 
đƣợ
c để 
lại 

Tron
g đó: 
Số 
thu 
phí 

được 
để lại 

để 
chi 

khôn
g 

thườ
ng 

xuyê
n 

Thu 
từ 

các 
nhiệ
m vụ 
KHC

N 

Thu 
khác

... 

Tổn
g 

cộn
g 

Chi 
tiền 
lƣơn

g, 
tiền 

công 

Chi 
hoạt 
động 
chuy

ên 
môn 

Chi 
quả
n lý 

Chi 
thƣờ

ng 
xuyê

n 
khác 

 

Tổn
g 

cộn
g 

Từ 
chên

h 
lệch 
thu 
chi 
thƣờ

ng 
xuyê

n 

Từ 
tríc
h 

khấ
u 

hao 
tài 
sản 
cố 
địn
h 

Nguy
ên giá 

Gi
á 
trị 
cò
n 
lại 

Mứ
c 

tríc
h 

khấ
u 

hao 

Giá 
trị 
ha
o 

mò
n 

                                        

I 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n và 
chi 
đầu 
tƣ 

                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 

                                    



vị) 

II 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                    

III 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
một 
phần 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                    

IV 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập 
do 
Nhà 
nƣớc 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 

                                    



vị) 

(*) Báo cáo theo số ước thực hiện trong năm 
  
Bộ, địa phƣơng.... Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 02 
Đơn vị: Triệu đồng 

T
T 

Tên 
đơn vị 

Dự kiến trong năm đầu giai đoạn tiếp theo 

Đề 
xuất 

phƣơn
g án 
phân 
loại 

  

Tổng thu Tổng chi thƣờng xuyên 

Tỷ lệ 
đảm 
bảo 
chỉ 

thƣờn
g 

xuyên 
(%) 

Dự 
kiến 
trích 
lập 
Quỹ 
phát 
triển 
hoạt 
động 
sự 

nghiệ
p 

Tổng giá 
trị tài sản 

Mức 
trích 
khấu 

hao và 
giá trị 
hao 
mòn 

   

Tổn
g 

cộn
g 

Thu 
phí 
đƣợ
c để 
lại 

Thu 
từ 

các 
nhiệ
m vụ 
KHC

N 

Thu 
khác..

.. 

Tổn
g 

cộn
g 

Chi 
tiền 
lƣơn

g, 
tiền 

công 

Chi 
hoạt 
động 
chuyê
n môn 

Chi 
quả
n lý 

Chi 
thƣờn

g 
xuyên 
khác 

  
Nguyê
n giá 

Gi
á 
trị 
cò
n 
lại 

Mứ
c 

tríc
h 
khấ
u 

hao 

Giá 
trị 

hao 
mò
n 

   

                                      

I 

Tổ 
chức 
KHCN 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờn
g 
xuyên 
và chi 
đầu tƣ 

                                  

  

(Chi 
tiết tên 
các 
đơn vị) 

                                  

II 

Tổ 
chức 
KHCN 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờn
g 
xuyên 

                                  

  
(Chi 
tiết tên 
các 

                                  



đơn vị) 

III 

Tổ 
chức 
KHCN 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
một 
phần 
chi 
thƣờn
g 
xuyên 

                                  

  

(Chi 
tiết tên 
các 
đơn vị) 

                                  

IV 

Tổ 
chức 
KHCN 
công 
lập do 
Nhà 
nƣớc 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờn
g 
xuyên 

                                  

  

(Chi 
tiết tên 
các 
đơn vị) 

                                  

  
Người lập biểu 

(Ký tên) 
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
  

PHỤ LỤC SỐ  3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP NĂM .... 

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
1. Số lượng các nhiệm vụ KH&CN (chi tiết theo nhiệm vụ cấp Quốc gia, cấp Bộ, địa phương và cấp cơ 
sở tương ứng với số kinh phí thực hiện), trong đó: 
a) Số lượng các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành (nêu những kết quả nổi bật đã đạt được). 
b) Số lượng các nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện. 
2. Việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công (nêu cụ thể các dịch vụ cung cấp). 
3. Về hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với doanh nghiệp trong việc ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ. 
4. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của tổ chức. 
5. Các nhiệm vụ khác. 
II. Về việc sử dụng nguồn lực tài chính 
Báo cáo khái quát về các nguồn lực tài chính, việc sử dụng các nguồn lực tài chính và phân phối kết quả 
tài chính, trong đó nêu cụ thể các nội dung: 
1. Về nguồn thu: 
a) Dự toán được giao. 
b) Thực hiện trong năm (Trong đó liệt kê các khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do 
tổ chức tự quyết định, nếu có). 
2. Về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn (nêu chi tiết theo từng dự án, đề án và nội dung 
triển khai): 



a) Về việc triển khai vay vốn của các tổ chức tín dụng, các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (chi tiết 
các khoản vay). 
b) Về việc huy động vốn của công chức, viên chức trong đơn vị. 
3. Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 
a) Số kinh phí đã trích lập trong năm: 
b) Số kinh phí đã sử dụng trong năm (nêu các nội dung chi cụ thể) 
4. Tình hình chi trả thu nhập tăng thêm: 
a) Tổng thu nhập tăng thêm của đơn vị: .... triệu đồng. 
b) Thu nhập tăng thêm bình quân của người lao động trong đơn vị: ….. đồng/tháng; hệ số tăng thu nhập 
bình quân:.... lần (trong đó: người có thu nhập tăng thêm cao nhất: ……. đồng/tháng; người có thu nhập 
tăng thêm thấp nhất:.... đồng/tháng). 

(Biểu báo cáo số liệu kèm theo) 
III. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 
IV. Đề xuất, kiến nghị 
  
  ...., Ngày... tháng....năm.... 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

  
Tên tổ chức KHCN Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số  3 
  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 
NĂM .... 

TT Nội dung Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

I Ngƣời lao động và Quỹ lƣơng       

1 Tổng số người lao động, trong đó: Người     

  
Số lượng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền 
giao 

      

  Số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên       

2 Tổng quỹ lương ngạch, bậc chức vụ Triệu đồng     

II Nguồn tài chính Triệu đồng     

1 Nguồn thu sự nghiệp       

1.1 Nguồn thu phí được để lại       

1.2 
Nguồn thu từ các nhiệm vụ KHCN và dịch vụ sự 
nghiệp 

      

1.3 Nguồn thu từ hoạt động SXKD, liên doanh liên kết       

1.4 Thu khác       

2 Nguồn NSNN hỗ trợ       

2.1 Chi thường xuyên theo chức năng       

  Trong đó: Chi tiền lương       

2.2 Chi không thường xuyên       

a Chi đầu tư phát triển       

b Chi sự nghiệp       

III Huy động vốn Triệu đồng     

1 Vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước       

2 Vốn vay của các Quỹ KHCN       

3 Vốn vay của các tổ chức tín dụng       

4 Huy động vốn của viên chức trong đơn vị       

5 Huy động khác (nếu có)       

IV Sử dụng các nguồn tài chính Triệu đồng     

1 Chi tiền lương, tiền công       

2 
Chi thực hiện các nhiệm vụ KHCN; hoạt động 
chuyên môn, quản lý 

      

2.1 Chi thực hiện các nhiệm vụ KHCN       

2.2 Chi hoạt động chuyên môn, quản lý       

3 Chi hoạt động cung cấp dịch vụ       

4 
Chi các nhiệm vụ không thường xuyên, trong 
đó: 

      

  Chi đầu tư phát triển       

  Chi từ nguồn thu phí được để lại       



5 Chi khác       

  Trong đó: Chi trả lãi vốn vay       

IV Nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN khác Triệu đồng     

V Phân phối kết quả tài chính Triệu đồng     

1 Chênh lệch thu chi thường xuyên trong năm       

2 Trích lập các Quỹ       

2.1 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp       

2.2 Quỹ bổ sung thu nhập       

2.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi       

2.4 Quỹ khác       

  
Người lập biểu 

(Ký tên) 
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
  

PHỤ LỤC SỐ  4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP NĂM ……. 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
Đánh giá chung về những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm (gồm: Việc thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN; việc thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công; về ứng dụng chuyển giao công nghệ và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các tổ chức KH&CN, ...) 
II. Việc triển khai tự chủ tài chính: 
1. Về số lượng tổ chức KH&CN được giao tự chủ: ……….. đơn vị, trong đó: 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: .... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: .... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: …… đơn vị 
- Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: …… đơn vị 
2. Về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn (nêu chi tiết theo từng dự án, đề án và nội dung 
triển khai). 
3. Về kết quả thực hiện tự chủ tài chính 
3.1. Về tình hình thực hiện trích lập các Quỹ và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 
3.2. Về tình hình chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 1 lần: .... đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 1 - 2 lần: .... đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2-3 lần: .... đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần: .... đơn vị 

(Biểu báo cáo số liệu kèm theo) 
III. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 
IV. Đề xuất, kiến nghị 
  
Bộ, địa phƣơng... Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số  4 
  

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 

NĂM …… 

T
T 

Tên 
đơn 
vị 

Số lƣợng đơn 
vị 

Số lƣợng ngƣời 
lao động và quỹ 

lƣơng 
Nguồn tài chính (triệu đồng) 

Tổn
g số 
tổ 
chứ

c 
KHC

N 
côn

g 
lập 

Trong 
đó: Số 
lượng 
đơn vị 
được 

giao tự 
chủ tài 
chính 
theo 
Nghị 

định số 
54/2016/
NĐ-CP 

Tổn
g số 
ngƣ
ời 
lao 
độn

g 

Trong 
đó 

Tổn
g 

quỹ 
lƣơ
ng 
ngạ
ch 
bậc, 
chứ
c vụ 
(triệ

u 
đồn

Tổn
g 

cộn
g 

Nguồn thu sự nghiệp Nguồn NSNN hỗ trợ 



g) 

Số 
lượn
g vị 
trí 

việc 
làm 
đượ

c 
cấp 
có 
thẩ
m 

quy
ền 

giao 

Số 
lao 
độn

g 
hợp 
đồn

g 
từ 
01 
nă
m 
trở 
lên 

  
Tổn

g 
số 

Ngu
ồn 
thu 
phí 
đƣợ
c để 
lại 

Nguồ
n thu 
từ 

các 
nhiệ
m vụ 
KHC
N với 
dịch 
vụ 
sự 

nghi
ệp 

Nguồ
n thu 
từ 
hoạt 
động 
sản 
xuất 
kinh 
doan

h; 
liên 

doan
h, 

liên 
kết 

Th
u 

khá
c 

Tổn
g 
số 

Chi 
thƣờng 
xuyên 
theo 
chức 
năng 

Chi không 
thƣờng 
xuyên 

Tổn
g 

kin
h 

phí 

Tron
g 

đó: 
Chi 
lươ
ng 

Tổn
g 

kin
h 

phí 

Chi 
đầ
u 
tƣ 
ph
át 
triể
n 

Chi 
sự 

nghi
ệp 

    1 1a 2 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 12a 12b 

  
TỔN
G SỐ 

                                    

I 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n và 
chi 
đầu 
tƣ 

                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                    

II 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                    

III 
Tổ 
chức 

                                    



KHC
N 
công 
lập tự 
bảo 
đảm 
một 
phần 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

  

(Chi 
tiết 
lên 
các 
đơn 
vị) 

                                    

IV 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập 
do 
Nhà 
nƣớc 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                    

  
Bộ, địa phƣơng... Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số  4 
  

T
T 

Tên 
đơn 
vị 

Huy động vốn (triệu 
đồng) 

Sử dụng các nguồn tài chính (triệu 
đồng) 

Nộp 
thuế 
và 
các 
kho
ản 
phải 
nộp 
NSN

N 
khá

c 
(nếu 
có) 
(triệ

u 
đồn
g) 

Phân phối kết quả tài 
chính (triệu đồng) 

            



Tổ
ng 
số 

Vốn 
tín 
dụn

g 
ƣu 
đãi 
của 
nhà 
nƣ
ớc 

Vốn 
vay 
của 
các 
Quỹ 
KH
CN 

Vố
n 

vay 
của 
các 
tổ 
ch
ức 
tín 
dụ
ng 

Hu
y 

độn
g 

vốn 
của 
viê
n 
ch
ức 
tro
ng 
đơ
n vị 

Tổ
ng 
số 

Chi 
tiền 
lƣơ
ng 

Chi 
thực 
hiện 
các 
nhiệ
m vụ 
KHC
N; 
hoạt 
động 
chuy

ên 
môn, 
quản 

lý 

Chi 
thự
c 
hiệ
n 

các 
ho
ạt 
độ
ng 
dịc
h 
vụ 

Chi các 
nhiệm vụ 

không 
thƣờng 
xuyên 

Chi 
khác 

 
Chên

h 
lệch 
thu 
chi 

thƣờ
ng 

xuyê
n 

trong 
năm 

Trích lập các Quỹ             

Tổ
ng 
kin
h 

phí 

Trong đó 

Tổ
ng 
kin
h 

phí 

Tro
ng 
đó: 
Chi 
trả 
lãi 

vốn 
vay 

 

Quỹ 
phát 
triển 
hoạt 
độn
g sự 
nghi
ệp 

Qu
ỹ 
bổ 
su
ng 
thu 
nh
ập 

Quỹ 
khen 
thƣở
ng, 

phúc 
lợi 

Qu
ỹ 

kh
ác 
(nế
u 

có) 

            

Chi 
đầu 
tƣ 

phát 
triển 
từ 

ngu
ồn 

NSN
N 

Chi 
từ 

ngu
ồn 
thu 
phí 
đƣợ
c để 
lại 

                    

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22a 22b 23 23a 24 25 26 27 28 29             

  
TỔN
G SỐ 

                                                    

I 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập 
tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n và 
chi 
đầu 
tƣ 

                                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                                    

II 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập 
tự 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê

                                                    



n 

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                                    

III 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập 
tự 
bảo 
đảm 
một 
phần 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

                                                    

  

(Chi 
tiết 
lên 
các 
đơn 
vị) 

                                                    

I
V 

Tổ 
chức 
KHC
N 
công 
lập 
do 
Nhà 
nƣớc 
bảo 
đảm 
chi 
thƣờ
ng 
xuyê
n 

                                                    

  

(Chi 
tiết 
tên 
các 
đơn 
vị) 

                                                    

  
Người lập biểu 

(Ký tên) 
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
  
 


